
Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật

Ngày 30/4/2025 Ngày 01/5/2025 Ngày 02/5/2025 Ngày 03/5/2025 Ngày 04/5/2025

Trực lãnh đạo Lê Đình Việt Võ Thanh Sơn Lê Đình Việt Võ Thanh Sơn Lê Đình Việt

Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Minh Thành Vàng Đinh Hoàng Nguyễn Văn Long Mai Chí Trung

Nguyễn Văn Huấn Hoàng Bá Song Võ Đăng Đại Dương Vũ Thị Hồng Hạnh Lê Hoài Minh

Trần Thanh An Lê Thị Lan Anh Lưu Thị Thanh Nguyễn Ngọc Sơn Triệu Thị Thúy

Hoàng Thị Bích Lài Mai Hữu Dưỡng Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Xuân Nguyên Lâm Quốc Tuấn Anh

Lê Thị Lan Anh Nguyễn Bá Cảnh Phạm Thị Hoài Thương Lê Thị Lan Anh Lê Đăng Diệu

Võ Duy Tấn Lê Cao Cường Lê Văn Huy Võ Duy Tấn Lê Văn Huy

Nguyễn Văn Huấn Mai Hữu Dưỡng Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Ngọc Sơn Lâm Quốc Tuấn Anh

Trần Thanh An Nguyễn Bá Cảnh Võ Đăng Đại Dương Nguyễn Xuân Nguyên Lê Đăng Diệu

Trực lãnh đạo Lê Thái Sơn Thân Văn Nam Nguyễn Quốc Hiển Lê Thái Sơn Thân Văn Nam

Nguyễn Trọng Trình Lê Ngọc Kim Phạm Đình Thuấn Đào Thị Hồng Sen Phan Anh Quốc Huy

Dương Văn Minh Cao Lê Đức Võ Văn Luân Lê Minh Hoàng Hồ Ngọc Chung

Cao Lê Đức Đoàn Thị Thu Mai Quốc Hưng Lê Thịnh Nguyễn Danh Tuấn

Trần Thị Út Vân Mai Quốc Hưng

Trực đêm (từ 17 giờ 30 phút đến 07 giờ 30 

phút ngày hôm sau) 
Dương Văn Minh Cao Lê Đức Võ Văn Luân Lê Thịnh Phan Anh Quốc Huy

Trực đêm (từ 17 giờ 30 phút đến 07 giờ 30 

phút ngày hôm sau) 

Trực ban ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút 

đến 7 giờ 30 phút ngày hôm sau)

LỊCH TRỰC CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4/2025 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5/2025

Ngày, tháng, năm

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  272 /KL-HCTH Lâm Đồng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

II. Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt (địa chỉ: Quốc lộ 20 đường Hùng Vương, Phường 11, thành phố Đà Lạt; số điện thoại: 02633.822.253)

I. Văn phòng Cơ quan Chi cục Kiểm lâm  (địa chỉ: số 04 Yên Thế, Phường 10, thành phố Đà Lạt; số điện thoại: 02633.822.441 - 02633.755.614)

Trực ban ngày (từ 07 giờ 30 phút đến 17 

giờ 30 phút)



Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật

Ngày 30/4/2025 Ngày 01/5/2025 Ngày 02/5/2025 Ngày 03/5/2025 Ngày 04/5/2025
Ngày, tháng, năm

Trực lãnh đạo Lê Thành Nhân Phạm Văn Phương Lê Văn Chuyên Lê Thành Nhân Phạm Văn Phương

Lê Đình Nam Trần Đình Tú Đặng Anh Thiện Nguyễn Văn Quyện Trần Đình Tú

Nguyễn Văn Lưu Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Đình Quốc Anh Lê Đình Nam Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Văn Quyện N. Doãn Thảo Uyên Nguyễn Văn Lưu

Trực lãnh đạo Đặng Quốc Thái Bình Vũ Ngọc Tự Bơnah Ria Ngâm Đặng Quốc Thái Bình Vũ Ngọc Tự

Phạm Lê Ngộc Điệp Nguyễn Quang Tài Trần Quang Khánh K' Tỏ Dương Ngọc Tâm

Lê Văn Hào Mai Hữu Phúc Trần Ngọc Thành Võ Lê Anh Tuấn Hà Ngọc Dũng

Trực lãnh đạo Huỳnh Minh Hùng Lương Ngọc Phương Nguyễn Văn Trung Huỳnh Minh Hùng Lương Ngọc Phương

Lương Thị Lý Hoàng Văn Thanh Nguyễn Hữu Khánh Nguyễn Đức Trọng Đoàn Văn Hà

Nguyễn Mạnh Ý Lê Thị Hồng Phạm Ngọc Hùng Lương Thị Lý Lê Thị Thu Hằng

Trực lãnh đạo Phan Đình Phùng Lâm Văn Lộc Đồng Văn Tuyên Lâm Văn Lộc Đồng Văn Tuyên

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)
Nông Văn Vích Hoàng Trọng Thảo Hồ Đình Hùng Lê Thông Tư Trần Lê Hiếu

Trực lãnh đạo Phạm Văn Thê Phạm Văn Thê Nguyễn Duy Quang Nguyễn Duy Quang Nguyễn Hoàng Hà

Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Anh Trương Bảo Khương Trương Bảo Khương Đỗ Đăng Thực

K' Săh K' Săh Đào Thị Hà Đào Thị Hà Võ Thị Hồng Phúc

Phạm Diễm Giáng Thu Phạm Diễm Giáng Thu Trần Đình Quân

VII. Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông (địa chỉ: xã Rô Men, huyện Đam Rông; số điện thoại: 02633.618.022)

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)

IV. Hạt Kiểm lâm huyện Đơn Dương (địa chỉ: số 10/1A đường Nguyễn Du, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương; số điện thoại: 02633. 849.039)

V. Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng (địa chỉ: lô 90 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; số điện thoại : 02633.843.349)

III. Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (địa chỉ: khu phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương; số điện thoại: 02633.839.050)

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)

Trực ban ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút 

đến 7 giờ 30 phút ngày hôm sau)

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)

VI. Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà (địa chỉ: thôn Tân Lâm, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; số điện thoại: 02633.850.326)



Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật

Ngày 30/4/2025 Ngày 01/5/2025 Ngày 02/5/2025 Ngày 03/5/2025 Ngày 04/5/2025
Ngày, tháng, năm

Trực lãnh đạo Tạ Đức Thứ Nguyễn Văn Thơi Tạ Đức Thứ Nguyễn Văn Thơi Tạ Đức Thứ

Trực ban ngày (từ 07 giờ 30 phút đến

 17 giờ 30 phút)
Võ Ngọc Sang Nguyễn Tuấn Hoàng Hoàng Văn Huy K' Dần Nguyễn Thị Trúc Linh

Trực đêm (từ 17 giờ 30 phút đến 07 giờ 30 

phút ngày hôm sau)
K' Brềp K' Brưm K' Bíp K' Brưm Nguyễn Thành Phi

Trực lãnh đạo Phạm Bá Niên Phạm Bá Niên Phạm Bá Niên Đinh Thị Lê Đinh Thị Lê

Lê Tấn Hùng Cao Thị Vân Đỗ Văn Hiểu Cao Văn Tới Vũ Thị Tâm

Nguyễn Anh Tuấn Đỗ Văn Hiểu Cao Văn Tới Nguyễn Anh Tuấn Hà Văn Tuế

Trực lãnh đạo Nguyễn Văn Thanh Hoàng Văn Hải Hoàng Văn Hải Nguyễn Văn Du Nguyễn Văn Du

Nguyễn Văn Tuyên Cao Văn Tuấn Võ Thành Đồng Nguyễn Văn Tuyên Cao Văn Tuấn

Phạm Thị Yến Nguyễn Trọng Tấn Lê Đăng Thuận Phạm Thị Yến Nguyễn Trọng Tấn

Lê Thanh Sang K' Lựu Lê Thanh Sang K' Lựu

Trực lãnh đạo Nguyễn Tiến Phương Nguyễn Tiến Phương Vũ Văn Nam Trần Đình Hưng Trần Đình Hưng

Lê Song Hào Nguyễn Xuân Vinh Trần Đức Hiệp Nguyễn Xuân Vinh Lê Song Hào

Trần Đức Hiệp Huỳnh Thiên Cường Hoàng Văn Minh Huỳnh Thiên Cường Hoàng Văn Minh

Trần Công Nam Đỗ Văn Luân Đỗ Văn Luân K' Đung K' Đung

Nguyễn Văn Trí Đàm Văn Thuận Lê Văn Hồng Nguyễn Văn Tỉnh Nguyễn Văn Tỉnh

Nguyễn Nhã Hưng Nguyễn Nhã Hưng Nguyễn Duy Dũng Đỗ Ngọc Phúc Đỗ Ngọc Phúc

Hoàng Trung Phong Hoàng Trung Phong Hồ Huy Hạnh Nguyễn Duy Dũng Hồ Huy Hạnh

Cao Viết Lư Cao Viết Lư Mai Trọng Khánh Mai Trọng Khánh

XI. Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai (địa chỉ: số 01, tổ 11, Khu phố 5, thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai; số điện thoại: 02633.880.332)

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)

X. Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (địa chỉ: Khu 3, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; số điện thoại: 02633.877.005)

IX. Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc (địa chỉ: hẻm 206 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc; số điện thoại: 02633.864.123)

Trực ban ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút 

đến 07 giờ 30 phút ngày hôm sau)

VIII. Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh (địa chỉ: số 709  đường Hùng Vương, Khu phố 10, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; số điện thoại: 02633.870.337)

Trực ban ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút 

đến 7 giờ 30 phút ngày hôm sau)



Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật

Ngày 30/4/2025 Ngày 01/5/2025 Ngày 02/5/2025 Ngày 03/5/2025 Ngày 04/5/2025
Ngày, tháng, năm

Trực lãnh đạo Nguyễn Văn Long Nguyễn Thế Thạch Vàng Đinh Hoàng Nguyễn Văn Long Nguyễn Thế Thạch

Lê Văn Danh Lê Văn Danh Thái Văn Chí Thái Văn Chí Lê Đăng Diệu

Nguyễn Bá Cảnh Nguyễn Bá Cảnh Lê Đăng Diệu Nguyễn Xuân Nguyên Nguyễn Xuân Nguyên

Trực lãnh đạo Giáp Văn Tỉnh Giáp Văn Tĩnh Nguyễn Đình Hậu Nguyễn Đình Hậu Nguyễn Đình Hậu

Bùi Văn Chiến Nguyễn Thế Trương Hứa Văn Thụ P.Huỳnh Minh Giang Nguyễn Kim Chi

Nguyễn Kim Chi P. Huỳnh Minh Giang Bùi Văn Chiến Nguyễn Thế Trương Hứa Văn Thụ

 - Hạt Kiểm lâm các huyện/thành phố;

 - CCKL vùng IV;

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)

 - Lưu: VT, HCTH.

Nơi nhận:

 - CCT, các Phó CCT;

 - Đội KLCĐ&PCCCR số 01, số 02;

 - Các phòng chuyên môn;

Trực ngày và đêm (từ 07 giờ 30 phút đến

 07giờ 30 phút ngày hôm sau)

Võ Thanh Sơn

CHI CỤC TRƯỞNG - Sở NN&MT (b/c);

 XIII. Đội Kiểm lâm cơ động  và Phòng cháy chữa cháy rừng số 02 (địa chỉ: số 01,  tổ 11, Khu phố 5, thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai; số điện thoại: 

0948 313 739)

XII. Đội Kiểm lâm cơ động  và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01 (địa chỉ: số 04 Yên Thế, Phường 10, thành phố  Đà Lạt; số điện thoại: 0332 357 007)
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